
 

Địa lý các vùng kinh tế 

Trung du và miền núi Bắc Bộ - vấn đề khai thác thế mạnh  

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất 

cây công nghiệp ở vùng này 

Cho phép phát triển một nền nông nghiệp hàng 

hóa hiệu quả cao 

2 Vai trò quan trọng của rừng sản xuất Cung cấp nhiều lâm sản có giá trị 

3 
Vùng này xây dựng được các nhà máy thủy 

điện công suất lớn vì 
Trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước 

4 
Thế mạnh để phát triển cây công nghiệp có 

nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới là 

Khí hậu có một mùa đông lạnh, phân hóa theo 

độ cao 

5 
Điều kiện sinh thái để vùng này trở thành vùng 

trồng chè lớn nhất cả nước 
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh 

6 
Nhân tố là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự đa 

dạng trong cơ cấu ngành công nghiệp của vùng 
Nguồn trữ lượng khoáng sản lớn nhất nước ta 

7 
Cây chè trồng nhiều ở Tây Nguyên và Trung 

du miền núi Bắc Bộ vì 

Khí hậu mang tính chất cận nhiệt, mát mẻ, phân 

hóa theo độ cao 

8 
Chuyên môn hóa cây công nghiệp của vùng 

này khác với Tây Nguyên do 
Khác nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp 

9 

Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất 

cây công nghiệp, cây đặc sản ở Trung du miền 

núi Bắc Bộ 

Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hạn 

chế nạn du canh, du cư 

10 
Hạn chế lớn nhất trong phát triển chăn nuôi gia 

súc lớn ở vùng là 

Khó khăn trong công tác vận chuyển sản phẩm 

tới vùng tiêu thụ 

11 
Khó khăn chủ yếu của việc đẩy mạnh sản xuất 

cây công nghiệp ở vùng này 
Công nghiệp chế biến nông sản còn hạn chế 

12 
Nguồn than được khai thác của vùng chủ yếu 

được sử dụng vào việc 

Làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và 

xuất khẩu 

13 
Khó khăn chủ yếu đối với việc khai thác 

khoáng sản của vùng 

Đòi hỏi phương tiện hiện đại và vốn lớn, chi phí 

đầu tư cao 

14 
Ý nghĩa quan trọng của việc phát triển thủy 

điện ở vùng này 

Tạo động lực mới cho sự phát triển của vùng, 

nhất là khai thác và chế biến khoáng sản 
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15 

Khó khăn chủ yếu về tự nhiên ảnh hưởng đến 

phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản của 

vùng này là 

Rét đậm, rét hại, sương muối và thiếu nước về 

mùa đông 

16 
Ngành kinh tế biển đóng góp tỉ trọng cao nhất 

vào cơ cấu kinh tế của vùng là 
Du lịch biển - đảo 

17 
Trong phát triển kinh tế biển của vùng này cần 

đẩy mạnh đánh bắt xa bờ nhằm 
Khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

18 
Vùng biển của Trung du miền núi Bắc Bộ có 

thế mạnh về 

Du lịch, giao thông vận tải biển, nuôi trồng và 

đánh bắt thủy sản 

19 
Ý nghĩa chủ yếu của sản xuất cây đặc sản ở 

vùng này là 

Phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa hiệu 

quả cao 

20 
Nguyên nhân chính làm cho tài nguyên rừng 

của vùng bị suy thoái 
Nạn du canh, du cư 

21 
Hạn chế trong phát triển kinh tế biển của 

Trung du miền núi Bắc Bộ là 
Có mùa đông lạnh nhất cả nước 

23 Ngành chăn nuôi lợn ở vùng phát triển do Có diện tích trồng hoa màu lớn 

Đồng bằng sông Hồng - vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Vùng nông nghiệp chuyên môn hóa sản xuất 

lúa là do có 

Đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn 

nước phong phú 

2 
Mục đích chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo ngành ở vùng này 
Khai thác các thế mạnh của vùng 

3 

Giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục hạn chế về 

tài nguyên thiên nhiên trong phát triển công 

nghiệp của vùng 

Kết nối giao thông vận tải với các vùng khác 

4 
Hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng 

trong phát triển kinh tế - xã hội 

Số dân đông, mật độ dân số cao nhất nước ta, tỉ 

lệ thất nghiệp cao ở các đô thị 

5 
Mục đích chủ yếu của vùng này khi phát triển 

mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm 

Sử dụng có hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và 

con người của vùng 

6 
Mục đích chủ yếu của vùng này khi phát triển 

mạnh các ngành dịch vụ 

Đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch kinh tế, giải quyết 

các vấn đề xã hội, môi trường 
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7 
Tỉ trọng cây công nghiệp và thực phẩm trong 

cơ cấu ngành trồng trọt của vùng tăng dần do 
Công nghiệp chế biến phát triển nhanh 

8 
Hạn chế lớn nhất với phát triển công nghiệp 

của Đông bằng sông Hồng là 
Thiếu nguyên liệu 

9 
Vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di 

tích lễ hội, các làng nghề truyền thống do 

Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời với nền sản 

xuất lúa nước phát triển 

10 
Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

ngành ở vùng này vì 

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa 

phát huy hết thế mạnh của vùng 

11 

Vấn đề việc làm trở thành một trong những 

vấn đề nan giản của vùng, nhất là ở khu vực 

thành thị vì 

Số dân đông, kết cấu dân số trẻ, nguồn lao động 

dồi dào, nền kinh tế còn chưa phát triển mạnh 

12 
Việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của 

vùng phải gắn liền với 
Công nghiệp chế biến sau thu hoạch 

13 
Trọng tâm của định hướng chuyển dịch cơ cấu 

trong nội bộ từng ngành kinh tế của vùng là 

Phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, 

còn các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn 

với yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa 

14 
Biện pháp cơ bản để ĐBSH sớm trở thành 

vùng sản xuất lương thực, thực phẩm hàng hóa 
Thay đổi cơ cấu cây cây trồng và cơ cấu mùa vụ 

15 
Giải pháp chủ yếu để giải quyết thiếu việc làm 

ở đồng bằng sông Hồng 
Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất 

16  
Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử 

dụng đất trong nông nghiệp ở vùng này là 

Nhiều nơi đất đai bị thoái hóa, bạc màu, tài 

nguyên đất bị suy thoái khá lớn 

17 
Sản lượng lương thực bình quân đầu người ở 

vùng này thấp hơn mức trung bình của cả nước 
Do dân số thuộc loại đông của cả nước 

18 
Thế mạnh cơ bản về dân cư và nguồn lao động 

của vùng này so với các vùng khác là: 

Nguồn lao động đông đảo với kinh nghiệm sản 

xuất phong phú 

19 
Việc phát triển nghề thủ công truyền thống ở 

vùng hiện nay góp phần quan trọng nhất vào 
Giải quyết sức ép về vấn đề việc làm 

20 
Yếu tố tác động chủ yếu đến vấn đề thiếu việc 

làm ở Đồng bằng sông Hồng 
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm 

21 
Biện pháp có ý nghĩa hàng đầu đối với việc sử 

dụng hợp lí đất đai ở Đồng bằng sông Hồng là: 
Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ  
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Bắc Trung Bộ - vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Giải pháp cơ bản để hạn chế hiện tượng cát 

bay, cát chảy ở các tính Bắc Trung Bộ là 
Trồng rừng phòng hộ ven biển 

2 
Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có 

thế mạnh về 

Rừng, chăn nuôi gia súc lớn và cây công nghiệp 

lâu năm 

3 Vai trò quan trọng của rừng phòng hộ ở vùng Ngăn chặn nạn cát bay, cát chảy 

4 
Vai trò chủ yếu của việc trồng rừng đầu nguồn 

ở Bắc Trung Bộ là 
Hạn chế tác hại của lũ lên đột ngột trên các sông 

5 
Vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhất trong ngành 

thủy sản của vùng này là 

Khai thác hợp lí đi đôi với việc bảo vệ nguồn lợi 

thủy hải sản  

6 
Để tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa và thu 

hút khách du lịch quốc tế thì vùng này cần 
Nâng cấp các sân bay trong vùng 

7 
Ý nghĩa quan trọng của việc đẩy mạnh đầu tư 

cơ sở hạ tầng, nhất là đường HCM của vùng là 

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phía tây, phân 

bố lại dân cư, hình thạnh mạng lưới đô thị mới 

8 
Rừng phòng hộ chiếm phần lớn diện tích rừng 

của vùng là do 
Thiên tai xảy ra trên diện rộng 

9 
Để khai thác hợp lí thế mạnh sẵn có và phát 

triển kinh tế ở vùng nông thôn ven biển cần 
Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản 

10 
Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành cơ cấu 

nông - lâm - ngư ở Bắc Trung Bộ là 

Tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế 

theo không gian 

11 
Ý nghĩa của việc xây dựng các hầm đường bộ 

dọc theo quốc lộ 1 đi qua vùng này là 

Tăng đáng kể khả năng vận chuyển Bắc - Nam, 

tạo sức hút cho các luồng vận tải theo quốc lộ 9 

12 
Giải pháp quan trọng giúp Bắc Trung Bộ đảm 

bảo đủ nguồn năng lượng điện là 

Tận dụng nguồn điện từ đường dây tải điện quốc 

gia 500KW 

13 
Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển lâm 

nghiệp ở vùng này 
Khai thác hợp lí đi đôi với bảo vệ rừng 

14 
Để khai thác tổng hợp các thế mạnh trong 

nông nghiệp, vùng này cần 

Khai thác thế mạnh của trung du, đồng bằng và 

vùng biển 

15 
Nhân tố tác động chủ yếu đến thay đổi cơ cấu 

kinh tế nông thôn ven biển vùng này là 

Đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản nước mặn, 

nước lợ 
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16 
Công nghiệp của Bắc Trung Bộ phát triển chưa 

tương xứng với tiềm năng do 
Cơ sở hạ tầng yếu kém 

17 
Giao thông vận tải có vai trò quan trọng đối 

với phát triển kinh tế xã hội của vùng do 

Là địa bàn trung chuyển hàng hóa bắc - nam và 

tây - đông 

18 
Để phát huy thế mạnh công nghiệp của vùng, 

vấn đề quan trọng cần giải quyết là 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở năng 

lượng (điện)  

19 
Biện pháp quan trọng nhất để phòng chống 

thiên tai ở Bắc Trung Bộ là 

Bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn, trồng rừng 

ven biển. 

Duyên hải Nam Trung Bộ - vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Ý nghĩa quan trọng của việc phát triển mạnh 

ngành thủy sản ở vùng này 

Giải quyết vấn đề thực phẩm và tạo ra nhiều sản 

phẩm hàng hóa, giải quyết việc làm 

2 
Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động dịch 

vụ hàng hải/ kinh tế mở phát triển mạnh do 

Có nhiều vũng vịnh nước sâu thuận lợi để xây 

dựng cảng 

3 
Nghề làm muối phát triển mạnh ở Duyên hải 

Nam Trung Bộ là nhờ yếu tố 

Nhiệt độ cao, nhiều nắng, nước biển có độ mặn 

cao, ít sông đổ ra biển, ít mưa 

4 
Ý nghĩa quan trọng của nâng cấp tuyến đường 

sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 đối với vùng là 

Đẩy mạnh sự giao lưu các tỉnh của vùng với 

Đông Nam Bộ 

5 
Hoạt động du lịch biển ở vùng này phát triển 

mạnh trong những năm gần đây là do 

Đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các dịch vụ du 

lịch 

6 
Nguyên nhân chủ yếu tạo ra sự đa dạng về 

hoạt động du lịch của vùng 
Tài nguyên du lịch phong phú 

7 
Nghề khai thác hải sản phát triển mạnh ở 

Duyên hải Nam Trung Bộ là do 
Tập trung nhiều ngư trường trọng điểm lớn 

8 
Ý nghĩa chủ yếu của việc nâng cấp các tuyến 

đường ngang ở Duyên hải Nam Trung Bộ 
Nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu 

9 
Mục đích lớn nhất của việc hình thành các khu 

kinh tế ven biển ở vùng này là 
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

10 Ngành phát triển mạnh ở vùng Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 

11 
Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên sự khởi 

sắc cho công nghiệp của vùng 
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
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12 
Giải pháp quan trọng để vùng này đảm bảo đủ 

nguồn năng lượng điện là 

Tận dụng nguồn điện từ đường dây tải điện quốc 

gia 500KW 

13 
Vấn đề đặt ra hàng đầu để khai thác hiệu quả 

đất nông nghiệp của vùng 
Xây dựng các công trình thủy lợi 

14 
Vấn đề cần quan tâm để phát triển công nghiệp 

của vùng này là 
Giải quyết tốt vấn đề năng lượng 

15 
Nguyên nhân chính làm giá trị sản xuất công 

nghiệp của vùng còn thấp là 

Các nguồn lực phát triển sản xuất (tự nhiên - 

kinh tế - dân cư) còn chưa hội tụ đầy đủ 

Tây Nguyên - vấn đề khai thác thế mạnh 

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản 

phẩm cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên 

Đẩy mạnh công nghiệp chế biến và xuất khẩu 

sản phẩm 

2 

Biện pháp chủ yếu để hạn chế rủi ro trong tiêu 

thụ sản phẩm cây công nghiệp, vừa sử dụng 

hợp lí tài nguyên thiên nhiên ở vùng này 

Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp 

3 

Thế mạnh đặc biệt trong việc phát triển cây 

công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới 

ở Tây Nguyên là do 

Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao 

4 
Yếu tố gây khó khăn trong việc khai thác và 

chế biến lâm sản của Tây Nguyên 
Diện tích rừng giảm sút nhanh 

5 
Ý nghĩa lớn với môi trường tự nhiên khi hình 

thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp 
Tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn 

6 
Ý nghĩa về việc phát huy thế mạnh về thủy 

điện của Tây Nguyên 

Phát triển các ngành công nghiệp và giải quyết 

tốt vấn đề tưới tiêu vào mùa khô 

7 
Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cây công 

nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên 
Thu hút nguồn lao động từ các vùng khác đến 

8 Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở vùng Bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm 

9 
Khó khăn về cơ sở hạ tầng của vùng Tây 

Nguyên là 

Mạng lưới đường giao thông, cơ sở dịch vụ y tế, 

giáo dục, dịch vụ kĩ thuật còn thiếu thốn nhiều 

10 
Thuận lợi của đất đỏ badan đối với việc hình 

thành các vùng chuyên canh cây CN của vùng 
Tập trung với những mặt bằng rộng lớn 
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11 
Vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm 

sản ở Tây Nguyên là 

Khai thác rừng hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, 

trồng rừng mới 

12 Khó khăn chủ yếu về tự nhiên của vùng Mùa khô kéo dài (4 - 5 tháng) 

13 Khó khăn lớn nhất về kinh tế - xã hội của vùng Nguồn lao động hạn chế về trình độ 

14 
Điều cần quan tâm nhất khi mở rộng các vùng 

chuyên canh cây công nghiệp là 
Không làm thu hẹp diện tích rừng 

15 
Biện pháp cấp bách nhất hiện nay khi bảo vệ 

rừng ở Tây Nguyên là 
Đóng cửa rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng 

16 
Biện pháp hiệu quả nhất để hạn chế nạn phá 

rừng ở Tây Nguyên là 
Chú trọng giao đất, giao rừng cho người dân 

17 
Việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở Tây 

Nguyên giảm được nhiều chi phí là do 
Sông chảy qua các bậc cao nguyên xếp tầng 

18 
Công nghiệp chế biến của Tây Nguyên đang 

được đẩy mạnh chủ yếu là nhờ 

Việc tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và mở 

rộng thị trường 

Đông Nam Bộ - vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Giải pháp quan trọng giúp Đông Nam Bộ đảm 

bảo nguồn năng lượng điện là 

Phát triển thủy điện, nhiệt điện và mạng lưới 

điện 

2 

Tác dụng chủ yếu của việc phát triển công 

nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành dịch vụ khai 

thác dầu khí ở Đông Nam Bộ là 

Thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế 

và phân hóa lãnh thổ của vùng 

3 
Biện pháp quan trọng hành đầu để tránh mất 

nước ở các hồ chứa của Đông Nam Bộ 
Bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu các con sông 

4 
Hoạt động kinh tế biển thúc đẩy sự thay đổi 

mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế của vùng này 
Khai thác khoáng sản (dầu mỏ) 

5 
Vấn đề quan trọng khắc phục hạn chế do mùa 

khô kéo dài, nâng cao sản xuất nông nghiệp 

Thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, áp 

dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến 

6 
Vấn đề cần giải quyết cấp bách trong việc khai 

thác lãnh thổ theo chiều sâu ở vùng này 
Tăng cường cơ sở năng lượng 

7 
Phương hướng chính để tăng sản lượng cao su 

ở Đông Nam Bộ 

Chuyển đổi thành giống cao su mới có năng suất 

cao hơn 
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8 
Đông Nam Bộ trở thành vùng có giá trị sản 

xuất công nghiệp cao nhất nước ta là do 
Khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có 

9 

Trong việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 

của vùng cần quan tâm đến những vấn đề về 

môi trường chủ yếu do 

Tăng trưởng nhanh sản xuất nông nghiệp 

10 
Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ 

theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là 

Khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ 

môi trường 

11 
Biểu hiện của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 

trong công nghiệp ở vùng 
Phát triển cơ sở năng lượng 

12 
Biểu hiện của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 

trong nông nghiệp ở vùng 

Phát triển các vùng chuyên canh cây công 

nghiệp, cây ăn quả 

13 
Nhân tố quan trọng giúp vùng sử dụng có hiệu 

quả nguồn tài nguyên trong phát triển kinh tế 
Chính sách phát triển phù hợp 

14 
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu và 

vấn đề tiêu biểu trong sự phát triển của vùng vì 

Đây là vùng có GDP cao, giá trị sản lượng công 

nghiệp và giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước 

15 
Nguyên nhân quan trọng nhất về tự nhiên để 

cây cao su phát triển mạnh nhất ở vùng này 

Có loại đất xám rất thích hợp cho cây cao su, khí 

hậu nóng ẩm, ít bão 

Đồng bằng sông Cửu Long - vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên 

STT Câu hỏi - từ khóa Đáp án 

1 
Yếu tố quan trọng giúp nghề nuôi trồng thủy 

sản ở đây phát triển mạnh hơn các vùng khác 

Diện tích mặt nước lớn, đặc biệt là các vùng 

rừng ngập mặn 

2 
Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu vào 

mùa khô của vùng trong việc cải tạo tự nhiên  
Rất cần thiết cho thau chua và rửa mặn đất đai 

3 Khó khăn lớn nhất của vùng này vào mùa khô Xâm nhập mặn và nhiễm phèn 

4 
Vùng nông nghiệp ở đây chuyên môn hóa sản 

xuất lúa lớn nhất cả nước là do có 

Đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn 

nước phong phú 

5 
Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản 

nước ngọt ở vùng này 
Có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ 

6 
Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho hoạt 

động khai thác hải sản ở vùng này 
Vùng biển rộng, nhiều ngư trường lớn 

7 Khoáng sản chủ yếu của vùng này là  Đá vôi và than bùn 
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8 
Hướng chính trong khai thác kinh tế biển của 

vùng là kết hợp 

Mặt biển, đảo, quần đảo và đất liền tạo nên một 

thế liên hoàn 

9 

Việc cần thực hiện để vùng này trở thành vùng 

trọng điểm lương thực - thực phẩm theo hướng 

hàng hóa lớn nhất cả nước 

Kết hợp đồng bộ các chính sách và giải pháp 

công nghệ 

10 
Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng và cải tạo 

tự nhiên ở vùng này là 

Phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn lại có 

mùa khô sâu sắc 

11 
Phương châm “sống chung với lũ” ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long là nhằm 

Khai thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng 

năm đem lại 

12 
Hạn chế chủ yếu vào mùa khô ở vùng này đối 

với phát triển kinh tế - xã hội là 

Nước mặn xâm nhập vào đất liền, độ chua và độ 

mặn của đất tăng 

13 
Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn 

nặng trong mùa khô là do 

địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh 

rạch chằng chịt. 

14 
Vai trò chủ yếu của rừng ở đồng bằng sông 

Cửu Long là 

đảm bảo cân bằng sinh thái và phòng chống 

thiên tai 

15 
Việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở vùng cần 

gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng 

trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, 

kết hợp với nuôi trồng thủy sản và phát triển 

công nghiệp chế biến 

 

Một số từ khóa khác 
Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là: khai thác tổng hợp tài nguyên biển, 

khoáng sản, rừng 

Khu vực đồi núi của nước ta có thế mạnh nông nghiệp: trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. 

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp Đông Nam Á: nguồn nguyên liệu tại chỗ 

dồi dào.​

4. Yếu tố tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị nhập khẩu nước ta: nhu cầu của quá trình công 

nghiệp hoá (nếu không có thì chọn nhu cầu chất lượng cuộc sống)​

5. Kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng nhanh chủ yếu là do: tích cực mở rộng thị trường 

Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu là do: trình độ lao động chưa cao.​

7. Yếu tố chủ yếu thúc đẩy giao thông vận tải đường biển nước ta: hội nhập toàn cầu sâu rộng​

8. Nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ta phát triển nhanh: thị trường tiêu 

thụ ngày càng mở rộng​

9. Thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ trong phát triển giao thông vận tải biển so với Bắc Trung Bộ 
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là: nhiều vũng, vịnh nước sâu, gần tuyến hàng hải quốc tế​

10. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích: tăng trưởng kinh tế nhanh; 

giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trường.​

11. Giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là: xây dựng 

công trình thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng.​

12. Yếu tố tác động chủ yếu đến sản xuất theo hướng hàng hoá trong chăn nuôi là: nhu cầu thị trường​

13. Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp: tạo ra khối lượng nông sản hàng hoá 

lớn và chất lượng​

14. Ngành công nghiệp đổi mới trang thiết bị và công nghệ chủ yếu: nâng cao chất lượng và hạ giá thành 

sản phẩm 

Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là do: mưa lớn và triều cường.​

16. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp nước ta: có nhiều điểm dân cư sinh sống.​

17. Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có ý nghĩa: tạo ra tập 

quán sản xuất mới cho các đồng bào Tây Nguyên​

18. Ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên là: sử dụng hợp lý các 

tài nguyên.​

19. Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta, chủ yếu do có: thế 

mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển. 

Nghề làm muối ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ phát triển mạnh là do ở đây có: nền nhiệt cao, ít cửa 

sông lớn đổ ra biển.​

21. Khó khăn chủ yếu trong phát triển chăn nuôi: dịch bệnh đe dọa trên diện rộng, công nghiệp chế biến 

hạn chế​

22. Điều kiện chủ yếu để Tây Nguyên phát triển cây công nghiệp lâu năm: khí hậu cận xích đạo, đất 

badan dinh dưỡng.​

23. Yếu tố tác động đến sự đa dạng hóa đối tượng thủy sản nuôi trồng: nhu cầu khác nhau của thị trường .​

24. Việc xây dựng cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa: làm tăng khả năng thu hút vốn đầu tư 

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nước ta: đầu tư 

theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ.​

26. Phát biểu đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay: tốc độ chuyển dịch 

diễn ra còn chậm.​

27. Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa 

vào điều kiện thuận lợi: đất ba dan màu mỡ ở vùng đồi trước núi. 

Phát biểu không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc nước ta (từ dãy Bạch Mã trở ra): biên độ nhiệt 

độ trung bình năm nhỏ.​

29. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Trung, Bắc giống nhau về: các thế mạnh phát triển hội tụ đầy đủ​
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30. Giải pháp tác động chủ yếu đến phát triển dầu khí: liên doanh với nước ngoài (không có thì chọn phát 

triển mạnh công nghiệp lọc hoá dầu) 

Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào: tập trung phát 

triển nông sản ở những vùng chuyên canh. 

Ý nghĩa chủ yếu của kinh tế trang trại đối với nông nghiệp: đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hoá 

Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có: hai lần mặt trời đi qua thiên đỉnh trong năm.​

34. Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc phát triển giao thông Đông - Tây ở Bắc Trung Bộ: tăng cường giao 

thương với các nước. 

Đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc là do: địa hình bằng phẳng, chủ yếu trồng lúa.​

36. Chăn nuôi tập trung nhiều ở đồng bằng: nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn​

37. Thuận lợi chủ yếu của khí hậu đối với phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: đa dạng 

hoá cây trồng, vật nuôi 

Phát biểu không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung: ở giữa có nhiều ô trũng rộng lớn.​

39. Nhân tố tác động đến việc đa dạng hoá loại hình du lịch: tài nguyên du lịch, nhu cầu khách trong và 

ngoài nước​

40. Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế 

biến: tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hoá cao .​

41. Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng khá nhanh trong những năm gần đây không phản ánh: lao động 

có trình độ cao. 

Phát biểu không đúng về sản xuất thủy sản ở nước ta hiện nay: đánh bắt ở ven bờ được chú trọng. 

Phát biểu không đúng về giao thông vận tải đường ô tô nước ta: chưa kết nối vào hệ thống đường bộ 

trong khu vực. 

Nước ta tiếp giáp với Biển Đông nên có: độ ẩm không khí lớn. 

Đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là: có nhiều loại khác nhau.​

46. Phát biểu không đúng về đô thị hóa ở nước ta: phân bố đô thị đồng đều cả nước.​

47. Ý nghĩa chiến lược của các đảo và quần đảo nước ta về kinh tế là: căn cứ để tiến ra khai thác nguồn 

lợi biển.​

48. Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các: hải đảo.​

49. Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là: các khu công nghiệp tập trung và vùng 

chuyên canh được hình thành.​

50. Nơi có biểu hiện động đất rất yếu ở nước ta là: Nam Bộ. 

Phát biểu không đúng về vị trí địa lí của nước ta: ở trung tâm bán đảo Đông Dương. 

Phát biểu không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào): biên độ 

nhiệt độ trung bình năm lớn.​
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Nguyên nhân chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta 

hiện nay: tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông đường biển ở nước ta là: đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh 

rộng, kín gió. 

Biện pháp được sử dụng trong bảo vệ đất ở đồng bằng nước ta: chống nhiễm mặn. 

Cơ cấu sản xuất công nghiệp nước ta chuyển dịch theo hướng: đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp. 

Hoạt động không thuộc ngành năng lượng nước ta: khai thác bôxit. 

Phát biểu không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của nước ta: các thế mạnh của vùng khai 

thác chưa đạt hiệu quả cao. 

Nhân tố nào chủ yếu làm cho du lịch biển - đảo nước ta ngày càng phát triển: cơ sở vật chất kĩ thuật tốt 

hơn, nhu cầu du lịch ngày càng tăng. 

Điều kiện quan trọng nhất để phát triển du lịch biển ở nước ta: nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp. 

Mùa đông ở khu vực Đông Bắc nước ta thường: đến sớm và kết thúc muộn. 

Do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á nên nước ta có: khí hậu tạo thành hai mùa rõ 

rệt. 

Loại gió gây mưa lớn cho Nam Bộ nước ta vào giữa và cuối mùa hạ: gió phơn Tây Nam. 

Yếu tố không phải là lợi thế để phát triển giao thông đường biển nước ta: các dòng biển hoạt động theo 

mùa. 

Yếu tố chủ yếu nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta có cơ cấu đa 

dạng: nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thục rộng lớn. 

Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ là: khai thác hợp lí và 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Nhân tố có tính quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta hiện nay là: trình độ phát triển kinh tế. 

Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây: tạo 

điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới. 

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là: nguồn lợi sinh vật giảm sút 

nghiêm trọng. 

Yếu tố chủ yếu làm cho kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây: quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh. 

Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có: tổng bức xạ lớn. 

Phát biểu không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay: gia tăng tự nhiên rất cao. 

Phát biểu đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta hiện nay: đang chuyển dịch theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Loại gió hoạt động quanh năm ở nước ta: gió Tín phong bán cầu Bắc. 
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Phát biểu không đúng về giao thông đường sông nước ta: tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước. 

Phát biểu không đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta: có trình độ phát triển 

kinh tế cao nhất. 

Nhân tố có tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay: sản xuất trong 

nước phát triển, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu. 

 Điều kiện thuận lợi chủ yếu để Nhật Bản phát triển đánh bắt hải sản là: có ngư trường rộng lớn. 

Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm: thích nghi 

với cơ chế thị trường. 

Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước 

ta, chủ yếu là do: vận chuyển trên các tuyến có chiều dài lớn.​

​
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